
 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ  
HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III – ĐỢT 7/2025 

(Kèm theo Quyết định số 10/2025/QĐ.CC-SCLVN ngày 16 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam) 

Số TT Họ và Tên Mã Hội viên Ngày sinh 
CMND/ 
CCCD 

Trình độ chuyên 
môn 

Lĩnh  vực đề nghị cấp 
CCHN 

Hạng Mã số CCHN 

1 Nguyễn Ngọc Hợp SCL41302BRV 25/02/1988 077088006939 Kỹ sư Kỹ thuật điện  
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00209525 

2 Tăng Ngọc Đức SCL41303HCM  26/11/1984 079084011083 
Kỹ sư Công nghiệp 
ngành Công nghiệp  

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

III SCL-00209526 

3 Nguyễn Thành Trung SCL60795DAL 10/02/1993 027093012939 
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng  
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III SCL-00209527 

4 Lê Thanh Nam SCL41137HCM 12/06/1976 038076014257 

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông (Xây dựng cầu 

đường)  Định giá xây dựng II SCL-00087516 

Kỹ sư Hệ thống điện 
ngành Điện năng 

5 Vũ Hồng Văn SCL41173THH 26/01/1993 038093017001 
Tốt nghiệp Đại học 
Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng  

Giám sát công tác xây 
dựng công trình 

II SCL-00049066 

6 Đặng Bá Hưng SCL41135HCM 05/01/1989 031089008468 
Kỹ sư Xây dựng 
công trình thủy  

Giám sát công tác xây 
dựng công trình 

II SCL-00038054 

7 
Nguyễn Thanh 

Trường 
SCL41305HCM 26/03/1971 079071022603 

Kỹ sư Xây dựng 
ngành Xây dựng 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình 

II SCL-00209528 

8 Lê Phước Tài SCL60794BID 05/12/1995 052095017226 

Kỹ sư ngành Kỹ 
thuật điều khiển và 

tự động hóa (Tự 
động hóa công 

nghiệp) 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

III SCL-00209529 

9  Võ Nguyên Pháp SCL41465BRV 10/10/1993 077093010995 
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 

dựng 
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III SCL-00209530 

10 Hoàng Văn Hoan SCL41466KHH 15/03/1984 042084009863 
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp 

Định giá xây dựng III SCL-00114345 
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11 Phạm Đức Huy SCL41467KHH 08/09/1988  056088008875 
Kỹ sư Kỹ thuật Công 

trình Xây dựng     

Định giá xây dựng III 
SCL-00209531 Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
III 

12 Trần Di Lộc SCL41306HCM 19/04/1996 079096010243 Kỹ sư Kỹ thuật điện 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00209532 

13 Nguyễn Quốc Vương SCL41307HCM 05/09/1974 034074006681 
Kỹ sư Kỹ thuật Điện 

- Điện tử 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00209533 

14 Ngô Phú Hòa SCL41327HCM 02/02/1974 001074038090 Kỹ sư Điện - Điện tử  
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00062094 

15 Trịnh Văn Đoàn SCL41328BDG 02/06/1986 068086002004 Kỹ sư Hệ thống điện 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00209534 

16  Mai Thanh Lâm SCL41448HCM 14/11/1975 079075032107 
Kỹ sư Kỹ thuật Điện 
- Điện tử (Điện Công 

Nghiệp) 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

III SCL-00209535 

17  Võ Văn Luân SCL60777DNA 12/02/1989 042089004871 
Kỹ sư ngành Kỹ 

thuật điện  
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình  
III SCL-00209536 

18 Đào Thanh Tuân SCL41290HCM 05/06/1983 033083004222 

Kỹ sư Xây dựng 
ngành Xây dựng 

Dân dụng & Công 
nghiệp 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình 

II SCL-00084318 

19 Phan Hoài Chung SCL41166BRV 08/04/1977 044077000309 
Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng 
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
II SCL-00083734 

20 Đỗ Sĩ Tường SCL41282BIT 22/04/1997 058097003781 
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật nhiệt 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00209537 

21 Đoàn Vũ SCL41283DON 26/03/1991 075091011340 
Kỹ sư Kỹ thuật 

Nhiệt - Điện lạnh 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
II  SCL-00056286 

22 Huỳnh Quốc Trung SCL41284HCM 09/02/1985 079085035533 
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật nhiệt 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00056289 

23 Nguyễn Quốc Hưng SCL41285BRV 05/05/1994 077094007961 
Kỹ sư ngành Kỹ 

thuật điện, điện tử 
(Điện công nghiệp) 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

II SCL-00152198 
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24 Phạm Thành Hưng SCL41286HCM 15/12/1983 086083000187 
Kỹ sư Điện Lạnh 
ngành Kỹ Thuật 

Nhiệt (Điện Lạnh)  

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

II SCL-00209538 

25 Hoàng Hải Sơn  SCL41287HCM 27/01/1976 034076025962 
Kỹ sư ngành Kỹ 

thuật Điện - Điện tử 
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình 
III SCL-00084014 

26 Nguyễn Hữu Thắng  SCL41288HCM 08/04/1994 034094005755 
Kỹ sư Kỹ thuật điện, 

điện tử 
Định giá xây dựng III SCL-00209539 

27 Nguyễn Ngọc Hải  SCL41289HCM 30/07/1974 036074019744 
Kỹ sư xây dựng 
ngành Xây dựng 

Cảng - Đường thủy 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình 

III 
SCL-00209540 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình 

III 

28 Hoàng Thế Hanh  SCL41291HCM 20/12/1979 031079002594 

Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường bộ ngành 
Xây dựng Cầu 

Đường 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình 

II SCL-00095292 

29 Trương Văn Hải  SCL41292HCM 06/08/1980 037080010278 
Kỹ sư Xây dựng 
công trình thủy 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình  

  
III SCL-00209541 

30 Trần Thị Hồng SCL41293HCM 16/01/1989 034189016821 
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng 
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
II SCL-00084319 

31 Trần Lê Vân SCL41294HCM 20/01/1989 046189000296 

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 

thông (Xây dựng 
công trình thủy – 

Thềm lục địa) 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình 

III SCL-00209542 

32 Trần Nam Hải SCL41295HCM 05/07/1980 086080000178 

Kỹ sư Xây dựng 
ngành Xây dựng 

Dân dụng & Công 
nghiệp 

 
  

Giám sát công tác xây 
dựng công trình 

II SCL-00095379 
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33 Trần Đại Dương SCL51784NGA 12/11/1996 040096015348 
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình biển 

Định giá xây dựng II 
SCL-00178795 Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III 

34 Đặng Quốc Anh  SCL51785HAP 27/05/1995 031095010746 

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình biển. Chuyên 
ngành Kỹ thuật xây 

dựng công trình thủy  

Định giá xây dựng III 

SCL-00209543 
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình 

III 

35 Đoàn Đặng Trình SCL60774QNG 18/02/1993 051093014827 
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật nhiệt 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00209544 

36 Lê Anh Khoa SCL60775DAL 14/02/1994 066094014245 
Kỹ sư Kỹ thuật 

Nhiệt 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00209545 

37 Phan Đình Duy SCL60784BID 12/02/1994 052094014594 
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
thông 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình 

III SCL-00209546 

38 Trần Minh Nhẫn SCL41304HCM 27/05/1982 077082008390 
Kỹ sư ngành Điện 

khí hóa – Cung cấp 
điện 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình  

II SCL-00054141 

39 Phan Đại Hải SCL41459CAT 23/03/1997 092097004174 
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình  

III SCL-00209547 

40 Nguyễn Duy Tùng SCL41461BIT 07/09/1996 060096011640 
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng 
Giám sát công tác xây 

dựng công trình  
III SCL-00209548 

41 Trần Chánh SCL20018VIL 07/03/1985 086085007750 
Kỹ sư ngành Kỹ 
thuật xây dựng    

Định giá xây dựng III SCL-00188305 

42 Hồ Hoàng Bách 
SCL30021HCM

2507HHB 
05/10/1995 049095007038 

Kỹ sư ngành Kỹ 
thuật xây dựng 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình 

II SCL-00137003 
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43 Huỳnh Minh Quang SCL40993QUN 10/09/1993 049093009875 

Kỹ sư ngành Kỹ 
thuật xây dựng công 

trình giao thông 
(Xây dựng công 

trình thủy - Thềm 
lục địa) 

Định giá xây dựng II SCL-00176494 

44 Huỳnh Văn Vương SCL41276TAN 11/07/1995 072095005283 
Kỹ sư Kỹ thuật 

Nhiệt 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
II SCL-00188151 

45 Phạm Nam Thanh SCL60761DNA 08/07/1984 048084005716 
Kỹ sư ngành Xây 
dựng Thủy lợi – 

Thủy điện 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình 

III SCL-00209549 

46 Đoàn Hữu Trực SCL41253BID 20/02/1993 052093006970 
Tốt nghiệp Cao đẳng 
Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng  

Giám sát công tác xây 
dựng công trình  

III SCL-00209550 

47 Lê Hoàng Phong SCL41022CAM 05/05/1981 096081003526 
Kỹ sư ngành Công 

trình nông thôn 
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
II SCL-00065827 

 


